
Feelings in English: "I am happy", "I am
sleepy" · Worksheet
Cảm xúc bằng tiếng Anh: "I am happy", "I am sleepy" · Phiếu bài tập

Name / Tên: Date / Ngày:

Read and match Đọc câu và nối với hình

🐟 It can run.

😊 I can sit.

🐶 It is a dog.

🏃 It is happy.

🪑 It is a fish.

Read and tick the right sentence Đọc và chọn câu đúng với hình

🤸 ◯ It can swim.
◯ I can jump. 😋 ◯ The cat is sleepy.

◯ I am hungry.

🐟 ◯ It is a frog.
◯ I see a fish. 🤸 ◯ It can jump.

◯ It is a dog.

🐸 ◯ I see a frog.
◯ I am sad. 🕊️ ◯ It is happy.

◯ It can fly.
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